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1 1833620105 Võ Trần Bảo Hân 06/09/2003 TP.HCM Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD11C1 baohan.69203@gmail.com

2 1833620099 Vũ Thị Ngọc Giang 15/08/2003 Hải Phòng Gò Vấp Du lịch 02DL12C1

3 1833610271 Lê Thị Thảo Quỳnh 01/03/2002 Nghệ An Củ Chi Dược 01DS11C1 duongle1972@gmail.com

4 1831810247 Hà Thi Kim Thư 11/03/1983 Tây Ninh Củ Chi Dược sĩ 01DS11B1 Hakimthu1103@gmail.com

5 1833610021 Nguyễn Hà Tuấn Anh 22/08/1999 Tây Ninh Củ Chi Dược sĩ 01DS11D1 Tuananh220899@gmail.com

6 1833610027 Nguyễn Thanh Tiền 10/04/1995 Tiền Giang Củ Chi Dược sĩ 01DS11D1

7 1193180026 Dương Thị Hoa 03/07/1987 Vĩnh Phúc Củ Chi Dược sĩ 01DS12B1 Nguyenbinhtn186@gmail.com 

8 1193240023 Bùi Xuân Tời 17/01/1997 TP.HCM Củ Chi Dược sĩ 01DS12B1

9 1193240154 Đào Phương Dung 28/08/1996 TP.HCM Củ Chi Dược sĩ 01DS12B1 

10 1193240032 Nguyễn Thanh Tâm 19/09/1979 Tây Ninh Củ Chi Dược sĩ 01DS12C1 Tamsen7981trangbang@gmail.com

11 1193180029 Cao Thị Chi 1991 Long An Củ Chi Dược sĩ 01DS12D1 caothichi91@gmail.com

12 1193360132 Trần Thị Thu Hiền 01/01/1989 Tây Ninh Củ Chi Dược sĩ 01DS12D1 hien1193360132@bachkhoasaigon.edu.vn

13 1193360139 Cao Nhật Linh 07/10/2000 Lâm Đồng Củ Chi Dược sĩ 01DS12D1 nhatlinh8214@gmail.com

14 1193180022 Hoàng Thị Tư 15/05/1988 Thanh Hóa Củ Chi Dược sĩ 01DS12D1

15 1203180014 Cao Thị Bông 30/06/1982 TP.HCM Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 Lienhoa15092009@gmail.com

16 1203180013 Trần Thị Kim Ngân 29/01/1989 TP.HCM Củ Chi Dược sĩ 01DS13B1 t2kimngan@gmail.com

17 1203360012 Lê Phương Hồng 23/10/2002 Bình Dương Củ Chi Dược sĩ 01DS13D1 hong1203360012@bachkhoasaigon.edu.vn

18 2193240231 Lê Thị Bích Ngọc 15/06/2001 Phú Yên Gò Vấp Dược sĩ 02DS12A1 lethibichngoc130201@gmail.com

19 2193360110 Nguyễn Lưu Tuyết Anh 25/04/2002 TP.HCM Gò Vấp Dược sĩ 02DS12D1 anh2193360110@bachkhoasaigon.edv.vn

20 2193360268 Nguyễn Cao Trang 03/05/2002 Quảng Ngãi Gò Vấp Dược sĩ 02DS12D1 trangnguyen352002@gmail.com

21 2213180012 Nguyễn Lan Phương 10/02/1982 Bình Định Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 phuongnguyen1082@gmail.com

22 2203180038 Nguyễn Thị Thuyền Trang 08/02/1981 Chợ Mới - An Giang Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 thuyentrangnguyen1981@gmail.com

23 2203240088 Nguyễn Thị Bích Tuyền 07/08/1994 TPHCM Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 tuyen2203240088@bachkhoasaigon.edu.vn

24 12310727 Nguyễn Thị Duyên 09/11/1992 Tây Ninh Củ Chi Dược sĩ DS05A6 Duyenpro1993@gmail.com

25 1193240149 Trần Thị Ngọc Trầm 20/07/1997 TP.HCM Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT1211 ttram0232@gmail.com

26 1193240156 Nguyễn Thị Ngọc Đẹp 25/02/2001 Tây Ninh Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT12A1 depngoc25@gmail.com
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27 1193240036 Trần Thị Cẩm Nhung 12/05/1999 TP.HCM Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT12A1

28 1193240078 Nguyễn Thanh Sang 14/01/1994 Vĩnh Long Củ Chi Kế toán doanh nghiệp 01KT12B1 sang1193240078@bachkhoasaigon.edu.vn

29 1832420399 Võ Thị Như Ý 23/08/1997 Quảng ngãi Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT11B1 Vothinhuy7676@ gmail.com

30 2193240302 Nguyễn Thị Thúy 10/05/1988 Quảng Bình Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT12A1 thuyqb105@gmail.com

31 2193240036 Hoàng Thu Trang 18/01/1998 Đăk lăm Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT12A1 trang2193240036@bachkhoasaigon.edu.vn

32 2193240304 Lê Thị Ánh 11/04 /2000 Thanh Hoá Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT12a1 lethianh11042000@gmail.com 

33 1193240107 Lê Văn Hiệu 28/01/1995 Thanh Hóa Củ Chi Quản trị mạng máy tính 01TM12A1 levanhieu199x@gmail.com

34 1833620141 Nguyễn Phước Lợi 10/10/2003 Cần thơ Gò Vấp Quản trị mạng máy tính 02TM11C1 phuonghoangcute1010@gmail.com

35 115030036 Hồ Quế Anh 22/3/2000 TP.HCM Củ Chi Sư Phạm Mầm Non 01SP08C1 Hoqueannh2203@gmail.com

36 1832410309 Long Thị Thu Viên 16/10/1997 Bình Thuận Củ Chi Y SĨ 01YS11A1 thuvien234@gmail.com

37 1193240002 Nguyễn Đoàn Tuyết Nhi 17/05/2000 Tây Ninh Củ Chi Y SĨ 01YS12A1

38 1203240006 Nguyễn Minh Cường 09/10/1993 Đồng Nai Củ Chi Y SĨ 01YS12B1 cuong1203240006@bachkhoasaigon.edu.vn

39 1193180041 Đinh Thị Bích Phượng 08/08/1989 Tây Ninh Củ Chi Y SĨ 01YS12B1 phươngtayninh08@gmail.com

40 1193180042 Đỗ Thị Ngọc Phượng 28/03/1986 Tây Ninh Củ Chi Y SĨ 01YS12B1 ngocphuong066137@gmail.com

41 1193180040 Trần Thị Hoa Sen 03/11/1990 Tây Ninh Củ Chi Y SĨ 01YS12B1 hoasen3111990@gmail.com

42 1193240024 Nguyễn Thị Bích Trâm 31/01/1983 TP.HCM Củ Chi Y SĨ 01YS12D1 nguyentram120513@gmail.com

43 1203240010 Nguyễn Trường An 22/10/2000 Cà Mau Củ Chi Y SĨ 01YS13A1 truongan221020@gmail.com 

44 217020102 Nguyễn Văn Hoà 04/09/1999 Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình Gò Vấp Y SĨ 02YS10A1 hoaxboy9998@gmail.com

45 2193180104 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 17/10/1979 Lâm Đồng Gò Vấp Y SĨ 02YS12A1

46 2193180079 Trần Thị Ngọc Hạnh 04/03/1999 Đăk Lăk Gò Vấp Y SĨ 02YS12B1 hanhngoc639@gmail.com

47 2203240249 Huỳnh Đức Long 06/02/2002 Bình Định Gò Vấp Y SĨ 02YS13B2 huynhduclong.2002@gmail.com

48 2203240248 Huỳnh Thị Kim Phụng 06/02/2002 Phù Mỹ Bình Định Gò Vấp Y SĨ 02YS13B2 kimphung.6202@gmail.com

49 13310541 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 31.08.1995 Long An Củ Chi Y SĨ YS06A1 Ngocgiaunguyen310895@gmail.com

50 1832420265 Nguyễn Ngọc Bảo Chuyên 14/06/1996 TP.HCM Gò Vấp Y SĨ nguyenchuyen3001@gmail.com

51 1203180002 Nguyễn Quốc Anh 22/11/1997 TP.HCM Củ Chi Y SĨ 01YS13A1 Quocanh7815@gmail.com

52 1203180010 Mai Thị Quỳnh Giao 21/11/1988 Củ Chi Y SĨ 01YS13B1
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53 1203180011 Nguyễn Thành Long 24.02.1990 Long An Củ Chi Y SĨ 01YS13B1 vantamthomo@gmail.com

54 1203180018 Nguyễn Văn Quân 23/01/2002 Bình Dương Củ Chi Y SĨ 01YS13A1 q2312002@gmail.com

55 1203180021 Đinh Thy Tường Thục 28/09/2990 An Giang Củ Chi Y SĨ 01YS13A1 unclethuc@gmail.com

56 1203180007 Lê Thị Thanh Thuý 27/08/1983 TP.HCM Củ Chi Y SĨ 01YS13A1 uymobile@gmail.com

57 1203240054 Trương Thị Quyền Trân 07/07/2002 Cà Mau Củ Chi Y SĨ 01YS13A1 huyentrana5cm@gmail.com

58 1203240005 Trần Minh Trọng 09/06/1992 Bình Dương Củ Chi Y SĨ 01YS13B1 trong1203240005@bachkhoasaigon.edu.vn

59 1203360181 Huỳnh Thị Khánh Nhung 16/08/1992 Long An Củ Chi Y SĨ 01YS13D1 Đã tham gia

60 2193180052 Trần Văn Cao 23-3-1983 Nghệ An Gò Vấp Y SĨ ĐA KHOA 02YS12A1  josmarcao3011@gmail.com

61 2193180097 Phạm Đức Cường 04/10/1979 Hải Phòng Gò Vấp Y sỹ 02ys12b1 Duccuong7982@gmail.com 

62 2193240347 Lê Trần Thanh Hằng 07/04/1995 Bình Định Gò Vấp Y sĩ 02YS12B1 letranthanhhang1995@gmail.com

63 1832420470 Nguyễn Hữu Huy 18/09/1988 Quảng Nam Gò Vấp Y sĩ 02YS11B1 nhhqn88@gmail.com

64 2193240095 Phan Đức Huy 04/08/1998 Bảo Lộc Gò Vấp Y sĩ đa khoa 02YS12B1 huyphan09898@gmail.com

65 1832420193 Phan Lý Hoàng Huy 15/08/2000 Cà Mau Gò Vấp Y Sĩ 02YS11A1

66 1832420463 Trương Thị Huyền 05/09/2000 Quảng Bình Gò Vấp Y sỹ 02ys11b1

67 2193180007 Nguyễn Ngọc Tân 11/12/1992 TP.HCM Gò Vấp Y Sỹ 02YS12B1 tanthuong500@gmail.com

68 2193180076 Nguyễn Bình Phương Thanh 04/12/1999 Đồng Nai Gò Vấp Y sĩ 02YS12B1 besbaa99@gmail.com

69 2193240055 Đỗ Văn Tùng 10/07/1998 Đăk Lăk Gò Vấp Y sĩ Đa Khoa 02ys12b1 dvtung14c03@gmail.com

70 2193180063 Nguyễn Hoàng Quốc Việt 16/01/1989 Tiền Giang Gò Vấp Y Sĩ 02YS12B1 nguyenvietuit@gmail.com

71 2203180042 Lê Thanh Tú 03/01/1995 TP.HCM Gò Vấp Quản trị mạng máy tính 02TM13B1 lethanhtu3195@gmail.com
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